
22.6. Hoàn thiện công thức nevirapine bằng các nhóm thế R:  

 R1 =  

 

 R2 =  

 

 

22.7. Zidovudin ở dạng bột kết tinh màu……A……, biến màu khi tiếp xúc ánh 

sáng. Dễ tan trong…..…B……; tan nhẹ trong nước. 

 A =       B =  

22.8. Trường hợp chỉ định dùng acyclovir (uống, bôi, truyền) điều trị sẽ khỏi: 

 A. Nhiễm Herpes da và niêm mạc. 
 B………….. 

 C…………. 

22.9. Hoàn thiện công thức acyclovir bằng các nhóm thế R:  

 R1 =  

 R2 =  

 

 

22.10. Oseltamivir phosphat nhạy cảm với virus cúm typ……. X…… Bột màu 

trắng. Khó tan trong………Y……...; tan trong cloroform, ether. 

 X =      Y =  
 

R1

R2

O
H

N

N N

R1 R2

O

N

N

N

N

H 1

2

7

9


